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TÓM TẮT
Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu phân tích mức độ tổn thương sinh kế của hộ gia đình nông
thôn Việt Nam. Bằng tiếp cận chỉ số tổn thương sinh kế thông qua khung phân tích tổn thương
sinh kế (LVI-IPCC) – một chỉ báo tổng hợp đo lường độ phơi nhiễm, độ nhạy và năng lực thích ứng
trước biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này tính toán chỉ số LVI-IPCC bằng việc sử dụng 26741 quan sát
hộ của dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình được khảo sát qua 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Kết
quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong mức độ tổn thương sinh kế. Đồng bằng sông
Cửu Long, Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên là những vùng có chỉ số dễ bị tổn thương
nhất trong các vùng của Việt Nam, điều này chỉ báo mức tổn thương sinh kế cao hơn trước ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu về sinh kế nông thôn. Ở cấp độ địa phương, Cao Bằng, Thừa Thiên
Huế, Quảng Trị, Kon Tum, Kiên Giang, Sóc Trăng, Sơn La, Quảng Ngãi, Lào Cai và Trà Vinh là những
tỉnh/thành phố dễ bị tổn thương nhất. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh đến nhu cầu thúc đẩy
các chiến lược và chính sách ứng phó để nâng cao khả năng chống chịu của sinh kế hộ nông thôn,
đặc biệt ở các vùng, địa phương chịu ảnh hưởng nhất. Cuối cùng, các tác giả gợi ý một số chính
sách, giải pháp nhằm ứng phó trước biến đổi khí hậu và hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực đến sinh
kế của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam.
Từ khoá: Tổn thương sinh kế, biến đổi khí hậu, các vùng nông thôn Việt Nam

GIỚI THIỆU1

Trong Báo cáo Quốc gia về Khí hậu và Phát triển2

(CCDR), biến đổi khí hậu không chỉ đặt ra những3

thách thức đối với hoạt động sản xuất và thu nhập4

của các hộ gia đình trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư5

nghiệp mà còn làm giảm khả năng cạnh tranh xuất6

khẩu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.7

Mặc dù biến đổi khí hậu làmột vấn đề toàn cầu nhưng8

tác động của nó khác nhau giữa các khu vực, quốc gia,9

ngành và cộng đồng1, tính dễ tổn thương trước biến10

đổi khí hậu cũng khác nhau2,3, do đó, việc đánh giá11

yếu tố góp phần gây nên tính dễ bị tổn thương là tiền12

đề trong quá trình xây dựng khả năng thích ứng chiến13

lược4, nhằm cung cấp thông tin cho các chính sách,14

chương trình nhằm đưa ra giải pháp giảm thiểu tính15

dễ bị tổn thương của người dân5–8.16

Việt Nam là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương17

nhất trên thế giới trước biến đổi khí hậu và các hiện18

tượng khí hậu như mực nước biển dâng, bão, lũ lụt19

và hạn hán9–11. Nguyên nhân người dân chịu ảnh20

hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu là do không có21

các cơ sở hạ tầng tiên tiến, dẫn đến những rào cản22

nhất định để thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng23

ngày, hoạt động giao thương với các thành phố, thị24

trấn lân cận. ĐôngNamÁ là khu vực dễ bị tổn thương25

về sinh kế do biến đổi khí hậu do mật độ dân số cao 26

và hầu hết các quốc gia đều phụ thuộc nhiều vào nông 27

nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và lâm nghiệp 12. 28

Tại Việt Nam, các tác động tiêu cực ngày càng rõ rệt 29

của biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt đến hoạt động 30

sản xuất và chất lượng đời sống của người dân ở các 31

vùng, đặc biệt ở các khu vực nông nghiệp khi sinh kế 32

của người dân gắn liền với môi trường- khí hậu tự 33

nhiên13. Bên cạnh đó, vùng ven biển cũng là vùng dễ 34

nhạy cảm trước biến đổi khí hậu, các tác động ngày 35

càng tăng của sự ngập lụt, xói mòn bờ biển, nhiễm 36

mặn làm cho sinh kế của người dân gặp nhiều khó 37

khăn và dễ bị tổn thương trong đời sống và hoạt động 38

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy 39

sản14,15. 40

Tuy nhiên, tại Việt Nam các nghiên cứu đều chưa 41

đánh giá một cách tổng quát, đầy đủ các khía cạnh 42

trong rủi ro tổn thương sinh kế của các hộ gia đình 43

nông thôn ở các cấp độ Vùng, và địa phương để có 44

cái nhìn trực quan hơn nhằm đưa ra các chính sách 45

ưu tiên hợp lý. Điều quan trọng hơn, các nghiên cứu 46

chưa đánh giá toàn diện tính dễ bị tổn thương trong 47

phạm vi một quốc gia, khiến cho các nhà hoạch định 48

chính khó khăn trong việc ưu tiên lựa chính sách, 49

giải pháp ứng phó trước biến đổi khí hậu ở từng địa 50

Trích dẫn bài báo này: Chương H N, Phương N T T. Rủi ro tổn thương sinh kế hộ gia đình nông thôn
Việt Nam trước biến đổi khí hậu: Tiếp cận từ khung phân tích tổn thương sinh kế . Sci. Tech. Dev. J. -
Eco. LawManag. 2024; ():1-11.
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phương do chưa có sự so sánh mức độ tác động đến51

các khu vực địa lý khác nhau. Do đó, mục tiêu của52

nghiên cứunàynhằmđánh giá cácmứcđộ tổn thương53

sinh kế của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam ở54

các cấp độ địa lý khác nhau bằng chỉ số tổn thương55

sinh kế LVI-IPCC. Từ đó, bài báo kỳ vọng gợi ý các56

chính sách ưu tiên phù hợp để ứng phó trước biến57

đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt ở Việt Nam nhằm58

giảm tính nhạy cảmvề điều kiện củamôi trường sống,59

nâng cao khả năng phục hồi xã hội và tăng sự ổn định60

cá nhân trong việc đối phó với các vấn đề biến đổi khí61

hậu. Đồng thời, để đáp ứng các thách thức về sinh62

kế, cần đa dạng hóa cơ hội sinh kế cùng với việc cung63

cấp cơ sở hạ tầng và tài nguyên vật chất16–18. Bố cục64

bài viết gồm 5 phần: 1-Giới thiệu, 2-Cơ sở lý thuyết65

và các nghiên cứu trước, 3-Phương pháp phân tích,66

4-Kết quả phân tích, 5-Kết luận và các hàm ý chính67

sách.68

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN69

CỨU TRƯỚC70

Tiếpcận lý thuyếtphân tích tổn thươngsinh71

kế72

Theo IPCC cho rằng tính dễ bị tổn thương là “mức độ73

màmột hệ thống dễ bị ảnh hưởng hoặc không thể đối74

phó với những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu,75

bao gồm cả những biến đổi và cực đoan của khí hậu76

tính dễ bị tổn thương”19. Theo nghĩa chung, từ “dễ bị77

tổn thương” biểu thị khả năng hoặc trạng thái bị tổn78

thương, nói cách khác, đó là mức độ mà hệ thống có79

thể bị tổn hại do tiếp xúc với tình trạng nguy hiểm. Do80

đó, tính dễ bị tổn thương là “một cấu trúc nhiều mặt81

bao gồm nhiều định nghĩa và thước đo khác nhau”20.82

Các nghiên cứu khác đánh giá tính dễ bị tổn thương83

đó phải tích hợp và kiểm tra sự tương tác giữa con84

người với môi trường vật chất và xã hội, môi trường85

kinh tế và chính trị 21.86

LVI-IPCC được tính toán áp dụng 7 yếu tố chính bao87

gồm sức khỏe (Health), lương thực (Food), nguồn88

nước (Water), hồ sơ nhân khẩu (Socio-Demographic89

Profile), các chiến lược sinh kế (Livelihood Strate-90

gies), các mạng lưới xã hội (Social Networks) và các91

thảm họa thiên nhiên (Natural Disasters) và sự thay92

đổi khí hậu (Climate Variability) 22. Mỗi yếu tố chính93

có nhiều yếu tố phụ. Tập hợp 7 yếu tố chính vào 3 yếu94

tố có đóng góp tính dễ bị tổn thương theo IPCC để95

xem xét mức độ ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương96

sinh kế của hộ gia đình trước biến đổi khí hậu gồm97

mức độ nhạy cảm (Sensitivity), khả năng thích ứng98

(Adaptive capacity) và mức độ phơi bày (Exposure)99

như hướng dẫn Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi100

khí hậu (Intergovernmental panel on climate change101

– IPCC).102

Các nghiên cứu có liên quan 103

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tính dễ bị 104

tổn thương sinh kế trước biến đổi khí hậu. Điển hình 105

trong đó, tính dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi 106

của cộng đồng dân cư ở miền núi thay đổi nhiều theo 107

độ cao, do sự khác biệt về lợi ích kinh tế xã hội, yêu 108

cầu sinh kế và tài nguyên23,24. Hơn nữa, người dân 109

sống ở các hệ sinh thái nông nghiệp khác nhau được 110

cho là nhận thức được biến đổi khí hậumột cách khác 111

nhau, ngay cả khi hệ thống của họ ở gần nhau, vì địa 112

phương khác nhau tác động của biến đổi khí hậu và 113

các quan điểm kinh tế xã hội khác nhau những tác 114

động này25. 115

Đông Nam Á là khu vực dễ bị tổn thương về sinh kế 116

do biến đổi khí hậu do mật độ dân số cao và hầu hết 117

các quốc gia đều phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, tài 118

nguyên thiên nhiên và lâm nghiệp 12. Ở nhiều vùng 119

đồng bằng trên thế giới, thu nhập chính và an ninh 120

lương thực của các hộ gia đình ở nông thôn đến từ 121

hoạt động sản xuất nông nghiệp, đóng góp vào nền 122

kinh tế toàn cầu và cung cấp lương thực. Tuy nhiên, 123

biến đổi khí hậu và áp lực từ môi trường, đặc trưng 124

là sự thay đổi chế độ thủy văn, hạn hán, ô nhiễm, sụt 125

lún đất và xóimòn bờ sông đã và đang đe dọa đến tính 126

bền vững của sinh kế ở nông thôn26,27. 127

Vùng Tây Bắc Việt Nam là vùng kém phát triển và dễ 128

bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu đặc 129

biệt là nhóm người dân tộc thiểu số 2. Bên cạnh đó, 130

người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí 131

hậu là do không có các cơ sở hạ tầng tiên tiến, dẫn 132

đến những rào cản nhất định để thực hiện các hoạt 133

động sinh hoạt hằng ngày, hoạt động giao thương với 134

các thành phố, thị trấn lân cận28. Tương tự, ở vùng 135

Đông Bắc Việt Nam, sinh kế của các hộ dân tại đây 136

dễ bị tổn thương ở mức độ vừa phải trước tác động 137

tiêu cực của biến đổi khí hậu3. Nhận thấy, biến đổi 138

khí hậu ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ 139

ở vùng núi Việt Nam, điều này ảnh hưởng đến hoạt 140

động sinh kế và sản xuất của các nhóm dân cư khác 141

nhau29. 142

Hầu hết nghiên cứu đi trước sử dụng phương pháp 143

LVI-IPCC để đánh giá tính dễ bị tổn thương của các 144

lĩnh vực, khu vực và cộng đồng dân cư trước các hiểm 145

họa của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tại Việt Nam 146

các nghiên cứu chưa đánh giá toàn diện tính dễ bị tổn 147

thương trong phạm vi một quốc gia, khiến cho các 148

nhà hoạch định chính khó khăn trong việc ưu tiên lựa 149

chính sách, giải pháp ứng phó trước biến đổi khí hậu 150

ở từng vùng, từng địa phương do chưa có sự so sánh 151

mức độ tác động đến các khu vực địa lý khác nhau. 152
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Hình 1: Khung thiết lập chỉ số LVI-IPCC (Nguồn: Các tác giả đề xuất)

Khung phân tích đề xuất153

Để đánh giá tính dễ bị tổn thương trước biển đổi khí154

hậu và các tác động của biến đổi khí hậu, các nghiên155

cứu đi trước đã sử dụng nhiều phương pháp dựa trên156

các chỉ số đã được sử dụng rộng rãi30,31. Hầu hết các157

phương pháp tiếp cận đều sử dụng để mô tả và phân158

tích định lượng các khía cạnh khác nhau của tính dễ159

bị tổn thương bằng cách kết hợp các chỉ số đa dạng160

thành một chỉ số tổng hợp duy nhất22,32. LVI-IPCC161

được tính toán áp dụng cùng các chỉ số được chia162

thành 3 nhóm yếu tố dễ bị tổn thương chính bao gồm163

khía cạnh phơi nhiễm, độ nhạy, và khả năng thích ứng164

với biến đổi khí hậu. Dựa trên khung phân tích LVI-165

IPCC, nghiên cứu này đề xuất sử dụng các chỉ báo166

tương ứng và biến số đo lường các chỉ báo thành phần167

của LVI-IPCC, được biểu thị ở Hình 1. Trong đó, chỉ168

số LVI được xác định dựa trên 3 thành phần chính169

là: Mức độ nhạy (S), Năng lực thích nghi (CA), và170

Mức độ phơi nhiễm (E). Trong đó, thành phần Mức171

độ nhạy được xác định từ 3 nhân tố: sức khỏe (HE),172

Thực phẩm và Nguồn nước (FW), Nhà ở và Đất sản173

xuất (HPL); thành phần Năng lực thức nghi được xác174

định từ 3 nhân tố: Nhân khẩu (SDP), Mạng xã hội175

và tài chính (SF), Chiến lược sinh kế (LS); thành phần176

Mức độ phơi nhiễm (E) được xác định từ nhân tốẢnh177

hưởng do biến đổi khí hậu (CV).178

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU179

Dựa trên khung phân tích được thiết lập ở Mục 2.3,180

các tác giả thực hiện tính toán dựa trên các biến số181

đo lường các nhân tố khác nhau (cụ thể ở Bảng 1).182

Các biến số được chuẩn hóa theo phương pháp max 183

– min và lấy giá trị trung bình với trọng số theo số 184

lượng quan sát ở cấp độ phân tích cấp Tỉnh, cấp Vùng. 185

Trong đó, khi sử dụng chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn 186

thương theo các tiếp cận của IPCC, tất cả các yếu tố 187

phụ trong nhómkhả năng thích ứng được lấy hiệu của 188

1. Mỗi yếu tố (E, S, AC) được tính theo công thức sau: 189

CFd =
∑n

i=1 WMi ×Mdi

∑n
i=1 WMi

Trong đó, CFd là một trong những yếu tố có đóng góp 190

vào chỉ số LVI-IPCC cho địa phương d, WMi là trọng 191

số cho mỗi yếu tố chính và Mdi là yếu tố chính i của 192

vùng d. Sau đó, chỉ số LVI-IPCC được tính theo công 193

thức sau: 194

LV I − IPCCd = [Ed − (1−ADd)] xSd

Trong đó, LVI-IPCCd là chỉ số dễ bị tổn thương về 195

sinh kế của địa phương d. Trong công thức, e đại diện 196

cho mức phơi nhiễm, a là khả năng thích ứng và s là 197

mức độ nhạy cảm của địa phương d. Chỉ số LVI – 198

IPCC được chia tỷ lệ từ -1 (biểu thị ít dễ bị tổn thương 199

nhất) đến 1 (biểu thị dễ bị tổn thương nhất): (-1; -0,5] 200

– Thấp, (-0,5;0] – Trung bình, (0;0,5] – Cao, (0,5;1] – 201

Rất Cao (33). 202

Nghiên cứu này được thực hiện tại 63 tỉnh thành, chia 203

thành 6 vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam dựa trên 204

dữ liệu Điều tra mức sống hộ gia đình 2020 (VHLSS 205

2020) và tổng cục thống kê (GSO). Để đảm bảo đánh 206

giá mức độ biến đổi khí hậu qua thời gian đầy đủ và 207

kết hợp đồng bộ dữ liệu điều tra hộ gia đình với số 208
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Bảng 1: Đo lường các biến số trong khung phân tích LVI-IPCC

Thành phần Yếu tố chính Biến số Đơn vị đo
lường

Mối quan hệ với chỉ
số LVI

Nguồn dữ
liệu

Mức độ nhạy
(S)

Sức khỏe
(HE)

Số lần đến cơ sở y tế bình
quân (HE1)

lần/người/hộ
gia đình

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Tỷ lệ hộ không tham gia
BHYT (HE2)

% Cao – tổn thương VHLSS
2020

Thức ăn và
Nguồn nước
(FW)

Hộ không đa dạng cây trồng
(FW1)

số cây trồng Cao – tổn thương VHLSS
2020

Hộ không mua/đổi thức ăn
(FW2)

nghìn đồng Cao – tổn thương VHLSS
2020

Hộ dùng nước thiên nhiên
cho sinh hoạt (FW3)

0=nuoc
may,
1=nuoc
thien nhien

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Hộ dùng nước thiên nhiên
cho ăn uống (FW4)

0=nuoc
may,
1=nuoc
thien nhien

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Nhà ở và
đất sản xuất
(HPL)

Hộ có diện tích đất canh tác
hạn chế (HPL1)

m2 Cao – tổn thương VHLSS
2020

Hộ có nhà không kiên cố
(HPL2)

0 = kiên cố,
1= không
kiên cố

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Diện tích nhà bình quân bị
hạn chế (HPL3)

m2/người Cao – tổn thương VHLSS
2020

Năng lực
thích nghi
(AC)

Nhân khẩu
(SDP)

Tỷ lệ phụ thuộc (SDP1) Tỷ lệ thành
viên hộ
ngoài độ
tuổi lao
động/tổng
số thành
viên trong
hộ nông
thôn (%)

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Chủ hộ là nữ (SDP2) 0=Nam, 1=
Nữ

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Hộ có trình độ học vấn
trung bình hạn chế (SDP3)

Trình độ
học vấn
trung bình
của các
thành viên

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Mạng xã hội
và tài chính
(SF)

Hộ không tiếp cận thông tin
(SF1)

Cónghe= 0,
Không nghe
=1

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Tỷ lệ nhận/cho của hộ (SF2) [Nhận
+1/Cho +1]

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Chiến lược
sinh kế (LS)

Phần trăm thu nhập từ
nông/lâm/ngư nghiệp (LS1)

% Cao – tổn thương VHLSS
2020

Tỷ lệ tham gia vào
nông/lâm/ngư nghiệp
(LS3)

(Số thành
viên tham
gia hoạt
động nông,
lâm, ngư
nghiệp) /
(số thành
viên hộ gia
đình) (%)

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Mức độ phơi
nhiễm (E)

Ảnh hưởng
do biến đổi
khí hậu (CV)

Hộ có bị ảnh hưởng bởi biến
đổi khí hậu (CV1)

0 = không,
1= có

Cao – tổn thương VHLSS
2020

Thay đổi lượng mưa trung
bình năm so với năm 2015
(CV2)

mm Cao – tổn thương GSO

Thay đổi nhiệt độ trung bình
năm so với năm 2015 (CV3)

Độ C Cao – tổn thương GSO

Nguồn: Tự tổng hợp tham khảo từ đề xuất của Hahn et al. (2009)
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quan sát đủ lớn, do đó, nghiên cứu này chỉ sử dụng dữ209

liệu điều tramức sống hộ gia đình 2020. Dữ liệu được210

tính toán cho các hộ vùng nông thôn với số lượng211

quan sát là 26741 hộ phân bố tất cả các tỉnh thành của212

Việt Nam. Tất cả dữ liệu được tính toán trên R và mô213

phỏng trên phần mềm GIS. Trong đó, dữ liệu từ bộ214

Điều tra mức sống hộ gia đình 2020 được trích xuất215

phù hợp với mục đích nghiên cứu sau đó làm sạch dữ216

liệu (loại bỏ dữ liệu lỗi hoặc thiếu sót), chuyển đổi217

dạng dữ liệu, và xử lý các giá trị ngoại lai. Sau đó,218

thực hiện chuẩn hóa số liệu (0-1) theo chiều hướng219

càng lớn sẽ càng dễ bị tổn thương.220

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU221

Mô tả thống kê222

Kết quả thống kê mô tả các biến ở Bảng 2 cho thấy tác223

động không đồng đều giữa các yếu tố đến sinh kế của224

người dân tại 63 tỉnh thành của Việt Nam. Cụ thể,225

các chỉ số về thức ăn và nguồn nước (FW), nhà ở và226

đất sản xuất (HPL), nhân khẩu (SDP) và chiến lược227

sinh kế (LS) chiếm tỷ trọng lớn. Trong đó, chỉ số bình228

quân về nhóm nhà ở và đất sản xuất (HPL) là 0,87 với229

độ lệch chuẩn 0,083, nhóm thức ăn và nguồn nước230

(FW) với chỉ số bình quân là 0,8 và độ lệch chuẩn 0,15,231

nhóm chiến lược sinh kế (LS) với chỉ số bình quân là232

0,48 và độ lệch chuẩn là 0,09, cuối cùng là nhóm nhân233

khẩu (SDP) với chỉ số bình quân là 0,41 và độ lệch234

chuẩn là 0,02. Ngược lại, chỉ số bình quân các nhóm235

về sức khỏe (HE), xã hội và tài chính (SF) và nhóm236

biến ảnh hưởng do biến đổi khí hậu (CV) đều ở mức237

tương đối nhỏ.238

Tương quan giữa các nhóm biến số trong mô hình239

tương đối khác nhau, lớn nhất là tương quan của240

Mạng xã hội và tài chính (SF) và Nhà ở và đất sản xuất241

(HPL) với mức tương quan là 0.65 (có ý nghĩa ở mức242

1%), còn lại, tương quan giữa các nhóm biến khác là243

tương đối thấp.244

Đánh giá mức độ tổn thương sinh kế245

Kết quả tính toán chỉ số LVI-IPCC (Bảng 3) cho thấy,246

đồng bằng sông Cửu Long là vùng dễ bị tổn thương247

về sinh kế nhất (LVI-IPCC= -0,2736), tiếp theo sau là248

Tây Nguyên (LVI-IPCC= -0,3124), Trung du và miền249

núi phía Bắc (LVI-IPCC = -0,3215), Bắc Trung Bộ và250

duyên hải miền Trung (LVI-IPCC= -0,3332), Đồng251

bằng sông Hồng (LVI-IPCC= -0,3605), và cuối cùng252

là Đông Nam Bộ (LVI-IPCC= -0,3730) là vùng ít bị253

tổn thương nhất về sinh kế trước biến đổi khí hậu.254

Kết quả này cung cấp cho chính quyền địa phương và255

các cộng đồng dân cư cái nhìn rõ hơn về khả năng ứng256

phó với biến đổi khí hậu, đồng thời cần nâng cao khả257

năng thích ứng trước những diễn biến tiêu cực của258

biến đổi khí hậu đối với các vùng có khả năng thích 259

ứng thấp. 260

Dựa vào bản đồ minh họa về tính dễ bị tổn thương 261

sinh kế trước biến đổi khí hậu giữa các tỉnh/thành 262

phố ở Việt Nam (Hình 2), có thể nhận thấy một 263

số tỉnh/thành phố như Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, 264

Quảng Trị, Kon Tum, Kiên Giang, Sóc Trăng và Sơn 265

La đều được xác định là những địa phương dễ bị tổn 266

thương về sinh kế trước biến đổi khí hậu. Chỉ số đánh 267

giá tính tổn thương sinh kế của các tỉnh/thành phố 268

này dao động từ -0,1911 đến -0,1252. Đáng chú ý, các 269

vùng này nằmở các khu vực như đồng bằng sông Cửu 270

Long, Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc, 271

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Nhìn chung, 272

các tỉnh này có mức độ phơi nhiễm cao đối với biến 273

đổi khí hậu, nhưng lại có mức độ nhạy cảm tương đối 274

lớn trước những ảnh hưởng của nó. 275

THẢO LUẬN 276

Nghiên cứu này đã đưa ra những đánh giá định lượng 277

về tính dễ bị tổn thương sinh kế của sáu vùng kinh tế 278

- xã hội ở Việt Nam. Nhìn chung, mức độ dễ bị tổn 279

thương về sinh kế tại sáu vùng kinh tế - xã hội ở mức 280

trung bình, tuy nhiên có sự khác biệt giữa các vùng. 281

Nhìn chung, đồng bằng sông Cửu Long là vùng dễ 282

bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu do chịu tác động 283

của ngập lụt do nước biển dâng, xâm nhập mặn, và 284

lượng phù sa chảy về đồng bằng suy giảm33, do đó, 285

đồng bằng sôngCửuLong là vùng rất dễ bị tổn thương 286

trước biến đổi khí hậu34. Ngoài ra, do những diễn 287

biến tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, 288

nhómngười dân có thu nhập chủ yếu dựa vào các hoạt 289

động nông nghiệp càng dễ bị tổn thương trước biến 290

đổi khí hậu35, đặc biệt ảnh hưởng của biến đổi khí 291

hậu đến các cộng đồng sống ở các vùng nông thôn và 292

vùng sâu vùng xa là tương đối lớn36,37. 293

Tây Nguyên là vùng bị tổn thương nhất thứ hai, xếp 294

sau đồng bằng sông Cửu Long, đây là vùng có khả 295

năng thích ứng kém nhất so với các vùng còn lại, khi 296

nhìn nhậnmột cách tổng quan hơn, TâyNguyên đang 297

là vùng dễ bị tổn thương nhất về nhóm thức ăn và 298

nguồn nước, nhà ở và đất sản xuất. Đây cũng là kết 299

quả cần chú ý khi đưa ra các giải pháp nhằm nâng 300

cao khả năng chống chịu của các hộ nông thôn trước 301

những ảnh hưởng tiêu cực do biến đổi khí hậu gây 302

ra. Nguyên nhân là do vị trí địa lý đặc trưng của Tây 303

Nguyên, với địa hình dốc, nước chảy siết vào mùa 304

mưa và hạn hán vào mùa khô khiến trình trạng thiếu 305

nước trở nên trầm trọng hơn tại khu vực này 38. Xếp 306

ngay sau đó là vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 307

đây là vùng có độ nhạy cảm cao nhưng khả năng thích 308

ứng của hộ nông thôn còn thấp trước biến đổi khí hậu, 309

trong đó xã hội và tài chính cùng với chiến lược sinh 310
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Hình 2: Bản đồ thể hiện mức độ dễ bị tổn thương về sinh kế của hộ nông thôn tại các tỉnh/thành phố Việt Nam
theo chỉ số LVI-IPCCa

aNguồn: Tác giả mô phỏng trên phần mềm R và GIS
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Bảng 2: Bảng thống kê vàma trận tương quan các biến

Nhóm
biến

Số
quan
sát

Trung
bình

Độ
lệch
chuẩn

HE FW HPL SDP SF LS CV

HE 63 0,047 0,018 1

FW 63 0,8 0,15 -0.2 1

HPL 63 0,87 0,083 0.32** 0.31** 1

SDP 63 0,41 0,025 0.32** -0.056 0.55*** 1

SF 63 0,16 0,11 -0.018 0.36*** 0.65*** 0.27** 1

LS 63 0,48 0,091 -
0.39***

0.6*** 0.44*** 0.091 0.6*** 1

CV 63 0,16 0,1 0.072 0.2 0.4*** 0.24* 0.36*** 0.25** 1

Ghi chú: *, **, *** lần lượt là có ý nghĩa ở mức 10%, 5% và 1%
Nguồn: Kết quả ước lượng

Bảng 3: Các yếu tố có đóng góp vào tính dễ tổn thương theo LVI-IPCC

Các yếu tố
đóng góp vào
LVI-IPCC

Trung du
và miền núi
phía Bắc

Đồng bằng
sông Hồng

Bắc Trung Bộ
và duyên hải
miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam
Bộ

Đồng bằng
sông Cửu Long

Độ nhạy cảm
(S)

0,6916 0,5609 0,6692 0,7500 0,7094 0,6723

Khả năng
thích nghi
(AC)

0,3913 0,2886 0,3363 0,3974 0,3393 0,3811

Độ phơi
nhiễm (E)

0,1438 0,0688 0,1659 0,1861 0,1350 0,2119

LVI-IPCC -0,1712 -0,1233 -0,1140 -0,1584 -0,1449 -0,1137

*Chỉ số càng lớn - càng dễ bị tổn thương
Nguồn: Kết quả tính toán

kế của người dân tại đây vẫn còn hạn chế. Nguyên311

nhân là do người dân sống ở các khu vực miền núi có312

khả năng tiếp nhận thông tin kém, đồng thời phải đối313

mặt với nhiều khó khăn do hạn chế trong nguồn sinh314

kế và sự phụ thuộc đối với tài nguyên thiên nhiên 39.315

Có thể nhận thấy rằng, vùng núi thường có độ nhạy316

cảm về sinh kế cao, nhưng lại có khả năng thích ứng317

tương đối thấp. Người dân sinh sống ở khu vực miền318

núi chịu ảnh hưởng nặng nề của các trận lũ lụt, sạt319

lở, hạn hán do tác động của biến đổi khí hậu40. Do320

đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng núi cũng321

gặp nhiều hạn chế do quỹ đất bị chia cắt bởi các dãy322

núi, thung lũng, sông suối, làm giảm khả năng phát323

triển và ứng phó của cộng đồng trước những thách324

thức từ biến đổi khí hậu. Do đó, cần có sự nỗ lực của325

cộng đồng dân cư tại các vùng dễ bị tổn thương để326

chủ động ứng phó với những ảnh hưởng tiêu cực của327

biến đổi khí hậu thông qua việc điều chỉnh các yếu328

tố ảnh hưởng đến sinh kế của hộ gia đình 15,41. Việc329

cung cấp các phương án đa dạng hóa thu nhập và bảo 330

tồn tài nguyên thiên nhiên ở các vùng miền núi được 331

coi là những phương án phù hợp để đảm bảo tính bền 332

vững của cộng đồng dưới sự giám sát đầy đủ của nhà 333

nước để đảm bảo việc sử dụng tài nguyên hợp lý39,42. 334

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng đứng 335

thứ tư về tính dễ bị tổn thương sinh kế, theo sau đó 336

là đồng bằng sông Hồng xếp thứ năm và cuối cùng 337

ĐôngNamBộ là vùng ít bị tổn thương nhất về sinh kế 338

của hộ nông thôn trước biến đổi khí hậu. Cụ thể, do 339

cộng đồng dân cư sinh sống tại các khu vực ven biển, 340

vùng đồng bằng thấp và sinh sống chủ yếu dựa vào các 341

ngành sản xuất nông là những hộ nằm ở những vùng 342

dễ bị tổn thương nhất43 nên Bắc Trung Bộ và duyên 343

hải miền Trung là vùng có độ phơi nhiễm và độ nhạy 344

cảm sinh kế ở mức trung bình so với các vùng còn 345

lại, nhìn chung, ngành nông nghiệp ven biển phải đối 346

mặt với nhiều thách thức trước áp lực của biển đổi khí 347

hậu44,45 và tính dễ bị tổn thương của người dân sinh 348
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sống tập trung ở các tỉnh ven biển xuất phát từ mức349

độ phơi nhiễm cao với khí hậu, đối mặt với tần suất350

và cường độ bão lớn, lũ lụt gia tăng, nước biển xâm351

nhập, xói mòn bờ biển và các đợt hạn hán dữ dội46.352

Bên cạnh đó, những vùng đồng bằng ven biển ngày353

càng dễ bị tổn thương do đối mặt với tình trạng hạn354

hán, xâm nhập mặn làm gián đoạn và suy giảm kinh355

tế mạnh mẽ, ảnh hưởng xấu đến đời sống và tài sản356

của cư dân sinh sống ven biển8,47. Do đó, cần hỗ trợ357

để tăng cường khả năng phục hồi của hộ nông thôn358

thông qua việc tiếp cận thông tin, kiến thức, công359

nghệ và vốn tài chính thúc đẩy gia tăng hiệu quả sản360

xuất, chuyển đổi sản xuất của nông hộ48,49.361

Đồng bằng sôngHồng là vùng ít bị tổn thương về sinh362

kế so với các vùng còn lại, nguyên nhân là do vùng này363

có khả năng thích ứng cao nhất so với các vùng còn lại.364

Dựa trên số liệu từ Tổng cụcThống kê, ngoài sản xuất365

nông nghiệp, vùng đồng bằng sông Hồng đang dần366

chuyển đổi sang phát triển công nghiệp, phát triển đô367

thị và kết cấu hạ tầng, do đó, giảm thiểu phụ thuộc vào368

hoạt động sản xuất nông nghiệp nên giảm bớtmức độ369

tổn thương trước những tác động tiêu cực của biến đổi370

khí hậu. Đồng thời, kết hợp cơ chế đối phó hiện có với371

các cảnh báo nâng cao và chuẩn bị lũ lụt, nhiều thông372

tin dự báo dài hạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho vùng373

đồng bằng sông Hồng trong việc lập kế hoạch sinh kế,374

sử dụng đấtmạnhmẽ khi đối mặt với biến đổi khí hậu375

và có khả năng dẫn đến khả năng thích ứng lâu dài tốt376

hơn với rủi ro lũ lụt. Tuy nhiên, những giải pháp trên377

đều chưa được thực hiện ở hầu hết các khu vực của378

Việt Nam50. Bên cạnh đó, Đông Nam Bộ là vùng ít379

bị tổn thương về sinh kế trước biến đổi khí hậu nhất380

so với các vùng còn lại, nguyên nhân là do người dân381

sinh sống tại đây có chiến lược sinh kế phù hợp, và382

ít phụ thuộc vào thu nhập từ nông, lâm, ngư nghiệp,383

đồng thời có độ phơi nhiễm và độ nhạy cảm sinh kế384

tương đối thấp và có khả năng thích ứng tương đối385

cao trước biến đổi khí hậu.386

Dựa trên kết quả tính toán chỉ số tính dễ bị tổn thương387

về sinh kế giữa các tỉnh/thành phố, Cao Bằng, Thừa388

Thiên Huế, Quảng Trị, Kon Tum, Kiên Giang, Sóc389

Trăng và Sơn La, Quảng Ngãi, Lào Cai và Trà Vinh390

là những tỉnh/thành phố dễ bị tổn thương về sinh kế391

nhất so với các tỉnh còn lại. Đây là các tỉnh/thành phố392

có sự phụ thuộc lớn vào nguồn tài nguyên tự nhiên393

như đất đai, nước và rừng, đồng thời phải đối mặt394

với các thảm họa tự nhiên như lũ lụt, hạn hán, xâm395

nhập mặn. Đồng thời, sinh kế nông thôn ven biển và396

miền núi ở Việt Nam dễ bị tổn thương bởi nhiều yếu397

tố khác nhau, bao gồm biến đổi khí hậu, thiên tai và398

những thách thức kinh tế xã hội49. Những thay đổi399

về nông nghiệp ở vùng cao và mất cân bằng hệ thống400

lúa ở vùng đất thấp như đồng bằng sông Cửu Long401

đã góp phần tạo ra sự khác biệt xã hội và kết quả sinh 402

thái, làm gia tăng tình trạng bấp bênh trước biến đổi 403

khí hậu, đặc biệt đối với các hộ gia đình có thu nhập 404

thấp7. Trong tương lai, biến đổi khí hậu có thể làm gia 405

tăng tần suất và cường độ của các thảm họa tự nhiên, 406

do đó, cần đưa ra giải pháp nâng cao khả năng sinh kế 407

và an sinh xã hội của cộng đồng và xây dựng các mô 408

hình phát triển bền vững. 409

Tính dễ tổn thương về sinh kế là tương đối khác nhau 410

giữa các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh/thành phố 411

dựa trên những khác biệt về địa hình và đặc trưng 412

sinh kế của các cộng đồng dân cư sinh sống tại các 413

địa phương khác nhau. Dựa trên những phân tích 414

đó, cần có những giải pháp cụ thể phù hợp với từng 415

tỉnh/thành phố và những vùng kinh tế - xã hội để 416

giảm thiểu mức độ nhạy cảm về sinh kế và nâng cao 417

khả năng thích ứng trước những tác động tiêu cực của 418

biến đổi khí hậu, trong đó cần có những biện pháp ưu 419

tiên đối với vùng có hoạt động sản xuất phụ thuộc 420

vào các ngành nghề nhạy cảm với biến đổi khí hậu và 421

phụ thuộc thu nhập từ ngành sản xuất nông, lâm, ngư 422

nghiệp. 423

KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀMÝ CHÍNH 424

SÁCH 425

Kết quả nghiên cứu dựa trên chỉ số tổn thương sinh 426

kế LVI-IPCC bao gồm độ phơi nhiễm, khả năng thích 427

ứng và mức độ nhạy cảm giữa các vùng kinh tế - xã 428

hội. Từ đó, nhận thấy các vùng, tỉnh/thành phố dễ bị 429

tổn thương về sinh kế trước biến đổi khí hậu của hộ 430

nông thônViệt Nam, nhưĐồng bằng sông Cửu Long, 431

Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc, trong 432

đó Cao Bằng, ThừaThiên Huế, Quảng Trị, Kon Tum, 433

KiênGiang, Sóc Trăng là những tỉnh/thành phố bị tổn 434

thương về sinh kế trước biến đổi khí hậu cao nhất so 435

với các khu vực còn lại. 436

Trước diễn biến ngày càng gia tăng của biến đổi khí 437

hậu, các nhà hoạch định chính sách cần có những giải 438

pháp ứng phó và nâng cao khả năng thích ứng với 439

những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra. 440

Một số biện pháp có thể thực hiện như ưu tiên cho các 441

vùng có hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, 442

xây dựng hệ thống dự báo thiên tai, bên cạnh đó, cần 443

triển khai các chương trình trồng rừng, bảo vệ rừng, 444

tuyên truyền, vận động người dân tham gia tập huấn 445

ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, cần có giải 446

pháp ưu tiên cho các vùng dễ bị tổn thương về sinh kế 447

trước biến đổi khí hậu như: Ưu tiên 1: Đối với vùng 448

đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh/thành 449

phố như Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. 450

Ưu tiên 2: Đối với vùng Tây Nguyên đặc biệt là các 451

tỉnh/thành phốnhưKonTum,ĐắkNông, Gia Lai. Ưu 452
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tiên 3: Đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc,453

đặc biệt ưu tiên các tỉnh/thành phố như Cao Bằng,454

Sơn La, Lào Cai, Bắc Kạn. Ưu tiên 4: Đối với vùng Bắc455

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đặc biệt ưu tiên456

các tỉnh/thành phố như ThừaThiên Huế, Quảng Trị,457

Quảng Ngãi, Quảng Bình, Đà Nẵng. Ưu tiên 5: Đối458

với vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt ưu tiên các459

tỉnh/thành phố nhưHải Dương, HàNam, Hải Phòng.460

Ưu tiên 6: Đối với vùngĐôngNamBộ, đặc biệt ưu tiên461

các tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bình462

Phước, Đồng Nai.463

Các giải pháp nhằmgiảm tổn thương sinh kế cần giảm464

thiểu tác động do xâm nhập mặn (đối với vùng Đồng465

bằng Sông Cửu Long) và hạn hán đảm bảo đủ nước466

cho tưới tiêu và cho đời sống sinh hoạt của người dân467

đẩy mạnh mô hình đa dạng hóa cây trồng. Thúc đẩy468

các phương thức bảo quản và chế biến nhằm chống469

chịu và thích ứng trước biến đổi khí hậu; nâng cao470

khả năng chống chịu trước tình trạng thiếu nước, mất471

an ninh lương thực trong hoạt động sản xuất nông472

nghiệp nhằm cải thiện nguồn nước và bảo vệ sinh kế473

của hộ gia đình ở nông thôn trước biến đổi khí hậu;474

đồng thời cần tiếp tục nâng cao khả năng thích ứng475

của người dân trong dài hạn; cần có các phương án476

chuyển đổi phương án canh tác phù hợp với đặc điểm477

khí hậu; đẩy mạnh hiện đại hóa trong sản xuất nông478

nghiệp; nâng cao hệ thống hạ tầng đô thị; củng cố,479

hoàn thiện hệ thống đê, trồng cây ven biển; và xây480

dựng hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo về chất481

lượng nước nhằm đưa ra các biện pháp thích ứng kịp482

thời.483

Để so sánh và định hướng cách thích ứng với biến đổi484

khí hậu, nghiên cứu này đã được thực nhằm đánh giá485

một cách tổng quan về tính dễ bị tổn thương sinh kế486

của hộ nông thôn trước biến đổi khí hậu. Tuy nhiên,487

nghiên cứu này có sự hạn chế trong việc lựa chọn chủ488

quan các biến để đóng góp vào khả năng sinh kế của489

người dân. Bên cạnh đó, nghiên cứu này chưa thực490

hiện đánh giá đa dạng các hoạt động sinh kế hộ gia491

đình trên cả lĩnh vực sản xuất phi nông, lâm, ngư492

nghiệp.493

Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần phát triển một494

khung sinh kế toàn diện hơn, điều chỉnh cho phù hợp495

với bối cảnh đặc thù của Việt Nam và so sánh các496

phương pháp tính toán chỉ số khác nhau để lựa chọn497

mô hình đánh giá phù hợp nhất với điều kiện sinh kế498

của hộ gia đình tại địa phương. Đồng thời, cần thực499

hiện các nghiên cứu tương tự ở nhiều điểm thời gian500

khác nhau để đưa ra dự báo về biến đổi khí hậu và501

đánh giá đa dạng các khía cạnh của sinh kế của các502

hộ gia đình. Từ đó, có thể đề xuất các giải pháp ưu503

tiên, kịp thời và phù hợp với vị trí địa lý và đặc điểm504

sinh kế cụ thể của từng khu vực trong tương lai.505

LỜI CẢMƠN 506

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Quốc gia 507

Thành phốHồChíMinh (VNUHCM)mã số: C2022- 508

34-03 509

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 510

LVI: Khung phân tích tổn thương sinh kế 511

CCDR: Báo cáo Quốc gia về Khí hậu và Phát triển 512

IPCC: Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu 513

LVI – IPCC: Khung phân tích tổn thương sinh kế của 514

Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu 515
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FW:Thực phẩm và nguồn nước 517
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ABSTRACT
This study aims to investigate the livelihood vulnerability of Vietnamhouseholds in rural areas to cli-
mate change impacts. By applying the livelihood vulnerability index (LVI-IPCC), a composite index
that measures exposure, sensitivity, and adaptive capacity to climate change. This paper calculated
the LVI-IPCC index using data from 26,741 household observations from the Vietnam Household
Living Standard Survey across 63 provinces in Vietnam. Results showed significant regional dispari-
ties in livelihood vulnerability levels. The Mekong Delta, Northern Midlands and Mountainous, and
Highland regions had the highest overall vulnerable index scores among Vietnam's major regions,
indicating greater vulnerability to climate change impacts on rural livelihoods. At the provincial
level, Cao Bang, Thua Thien-Hue, Quang Tri, Kon Tum, Kien Giang, Soc Trang, Son La, Quang Ngai,
Lao Cai, and Tra Vinh emerged as the most vulnerable provinces. The study highlights the need
for targeted adaptation strategies and policies to enhance the resilience of rural livelihoods, partic-
ularly in the most vulnerable regions and provinces identified. Finally, the authors suggest policy
implications for adapting to climate change impacts and mitigating the negative effects on the
livelihoods of rural households in Vietnam.
Key words: livelihood vulnerability, climate change, Vietnam rural areas
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